
DANH SÁCH
Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định đối với chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000/HACCP, VietGAP
	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận
	Số  đăng ký
	Số giấy CN
	Ngày cấp

	1. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam
	Tầng 3 tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
	- HACCP, ISO 22000
- Global GAP; 


	18/CN
	1319/TĐC-HCHQ
	Ngày 18/7/2014

	2. 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy-Hà Nội
	- ISO 22000/TCVN ISO 22000, HACCP
-  GLOBALG.A.P; VietGAP.
	01/CN
	124/TĐC-HCHQ
	27/01/2015

	3. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT (Tên cũ: C«ng ty Cæ phÇn Chøng nhËn VINACERT)
	Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai-Hà Nội
	ISO 22000


	03/CN


	1457/TĐC-ĐGPH
	15/10/2009

	4. 
	Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu

(CAFECONTROL)
	228A Pasteur, Phường 6, Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh
	Rau, quả theo tiêu chuẩn Global GAP;

Rau, quả, chè an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP.
	06/CN
	1791/TĐC-ĐGPH
	27/11/2009

	5. 
	Công ty TNHH Bureau Veritas Certification (Việt Nam)
	Toà nhà E.Town – Số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh.
	Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.
	11/CN
	1989/TĐC-ĐGPH
	28/12/2009

	6. 
	Công ty TNHH BSI Việt Nam
	Phòng 1106, Lầu 11,  số 45 Võ Thị Sáu, Tòa nhà Citilight Phường Đa Kao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh.


	ISO 22000
	13/CN
	217/TĐC-HCHQ
	02/3/2010

	
	
	
	HACCP
	
	731/TĐC-HCHQ
	23/5/2013

	7. 
	Công ty TNHH WQA Việt Nam
	Tầng 4, Tòa nhà 82 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
	ISO 22000, HACCP.
	10/CN
	313/TĐC-HCHQ
	23/3/2010

	8. 
	Công ty TNHH T.Q.C.S.I Việt Nam
	Phòng 2707, Tòa nhà 101 Láng Hạ- Quận Đống Đa - Hà Nội.


	ISO 22000, HACCP
	17/CN
	652/TĐC-HCHQ
	03/6/2010

	9. 
	Công ty SGS Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn
	Số 121 Vừ Văn Tần, Phường 6, Quận 3-TP.Hồ Chí Minh
	- ISO 22000, HACCP.
	21/CN
	1869/TĐC-HCHQ
	20/12/2010

	10. 
	
	
	- Chứng nhận sản phẩm rau quả, thủy sản, thức ăn cho vật nuôi  theo GlobalGap.
	
	1790/TĐC - HCHQ
	29/10/2013

	11. 
	Công ty TNHH TUV SUD PSB Việt Nam
	số 151-151 bis, đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
	ISO 22000, HACCP
	32/CN
	1863/TĐC-HCHQ
	22/12/2011

	12. 
	Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy (Công ty Cổ phần Chứng nhận VIETCERT)


	Địa chỉ mới: 123 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
	- ISO 22000/TCVN ISO 22000 ; HACCP


	33/CN


	901/TĐC-HCHQ
	30/5/2014

	13. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế
	Phòng 904, Tòa nhà EVD, số 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai - Hà Nội.
	- ISO 22000, HACCP Code 2003;

- VietGAP
	
	2208/TĐC-HCHQ
	18/11/2014

	14. 
	Công ty TNHH Chứng nhận BVQA
	Số 23 phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
	ISO 22000 và HACCP 
	36/CN
	2574/TĐC-HCHQ
	30/12/2014

	15. 
	Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Số 31 Ngũ Hành Sơn - TP.Đà Nẵng
	 - Rau, quả, chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP;

- Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP; 
	39/CN
	1420/TĐC-HCHQ
	28/8/2012

	
	
	
	- ISO 22000.

- HACCP.

- VietGAP trong nuôi trồng thủy sản.
	
	773/TĐC-HCHQ
	11/5/2015

	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Công ty TNHH Công nghệ NHONHO


	Số 90 đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	- VietGAP
- HACCP, ISO 22000
	48/CN
	2094/TĐC-HCHQ
	04/11/2014

	17. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC


	Nhà 210 H, ngõ 1, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
	-  ISO 22000, HACCP
	49/CN
	1428/TĐC-HCHQ
	01/8/2014

	18. 
	
	
	- Chứng nhận sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn VietGAP
	
	2351/TĐC-HCHQ
	08/12/2014

	19. 
	Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam
	106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phù Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
	ISO 22000, HACCP
	51/CN
	2032/TĐC-HCHQ
	26/10/2015

	20. 
	Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng
	230 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	VietGAP
	52/CN
	1789/TĐC-HCHQ
	29/10/2013

	21. 
	Trung tâm chất lượng thủy sản vùng 5
	Số 57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	ISO 22000, HACCP 
	56/CN
	883/TĐC-HCHQ
	26/5/2015

	22. 
	Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (ISSQ)
	Số 21 A/158, Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(Địa chỉ cũ: Căn hộ 111a, nhà A1, tập thể Công ty Bưu chính Viễn Thông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
	ISO 22000
	58/CN
	2307/TĐC-HCHQ
	02/12/2014

	23. 
	Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
	Số 51 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, VietGAP trồng trọt, chăn nuôi. 
	59/CN
	1254/TĐC-HCHQ
	24/6/2014

	24. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận GlobalCert
	79 Quang Trung, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
	ISO 22000, HACCP, VietGAP; 


	67/CN
	1447/TĐC-HCHQ
	05/8/2014

	25. 
	Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản Vùng 3
	779 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	- ISO 22000, HACCP, VietGAP;


	68/CN
	1678/TĐC-HCHQ 
	06/9/2014

	26. 
	
	
	
	
	1907/TĐC-HCHQ
	05/10/2015

	27. 
	Công ty TNHH Chứng nhận NQA Việt Nam
	P401 tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
	ISO 22000, HACCP. 


	73/CN
	2575/TĐC-HCHQ
	30/12/2014

	28. 
	Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2
	64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
	Chứng nhận VietGAP. 


	75/CN
	247/TĐC-HCHQ
	13/02/2015

	29. 
	Công ty TNHH VSCB Việt Nam
	32 Tản Đà, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	ISO 22000/HACCP
	91/CN
	1082/TĐC-HCHQ
	8/6/2016
(01 năm kể từ ngày ký)

	30. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
	số 17 Dốc ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Sản phẩm giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, VietGAP trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
	93/CN
	1369/TĐC-HCHQ
	30/6/2016


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
PAGE  
1

